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BÁO CÁO DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

(Tháng……năm……) 
Đơn vị tính: Triệu VND 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 Công ty nhà nước 01                      

2 Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước 
sở hữu 100% vốn điều lệ 02                      

3 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có 
phần vốn góp của nhà nước trên 50% vốn điều lệ hoặc 
nhà nuớc giữ quyền chi phối 

03                      

4 Công ty trách nhiệm hữu hạn khác 04                      

5 
Công ty cổ phần có vốn cổ phần của nhà nước chiếm 
trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết; hoặc nhà nước giữ quyền chi phối đối với 

05                      



công ty trong Điều lệ của công ty  

6 Công ty cổ phần khác 06                      

7 Công ty hợp danh 07                      

8 Doanh nghiệp tư nhân 08                      

9 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 09                      

10 Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã 10                      

11 Hộ kinh doanh, cá nhân 11                      

12 Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp 
hội 12                      

13 Khác 13                      

 Tổng cộng (=1+2+…+13)                       

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi báo cáo cho NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

- Số liệu toàn hệ thống; 

- Số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có). 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Dự báo, thống kê; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Thống kê dư nợ tín dụng, lãi dự thu của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức và cá nhân là Người cư trú của Việt Nam (không bao 
gồm dư nợ tín dụng đối với tổ chức tín dụng khác; tổ chức không phải là tổ chức tín dụng quy định tại điểm 10 Phần 2 Phụ lục 2 
Thông tư này; Chính phủ) phân theo loại hình tổ chức và cá nhân tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Dư nợ tín dụng đối với cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp tư nhân được thống kê vào loại hình “Doanh nghiệp tư 
nhân”. 

- Dư nợ tín dụng đối với cá nhân để đáp ứng nhu cầu vốn của hộ kinh doanh do cá nhân làm chủ được thống kê vào loại hình “Hộ kinh 
doanh, cá nhân”. 

- Dư nợ tín dụng được hiểu theo quy định tại điểm 5 Phần 2 Phụ lục 2 Thông tư này.  



- Thống kê theo loại tiền VND và các loại ngoại tệ quy đổi ra VND theo hướng dẫn tại Phần 1 Phụ lục 2 Thông tư này. 

- Cột (3): Mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 3 Thông tư này.  

- Cột (9): Thống kê số dư lãi dự thu đến cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo theo từng mã loại hình tổ chức và cá nhân được lấy từ hệ 
thống quản trị nội bộ của tổ chức tín dụng. 

- Cột (8) = Cột (4) + Cột (5) + Cột (6) + Cột (7). 

- Cột (14) = Cột (10) + Cột (11) + Cột (12) + Cột (13). 

- Dòng Tổng cộng = Dòng 1 + … + Dòng 13. 
 


